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củaBệnhviệnNhitrungương,vàcósựhợptácbiênsoạncủacáccán

bộgiảngdạycókinhnghiệmthuộcBộmônNhi–trườngĐạihọcYHà
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10.PhântíchphimX-quangphổiởtrẻ em(tr79)

CHƯƠNG2.SƠSINH
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4
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CHƯƠNG12.NỘITIẾT
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Chương1

NHIKHOAĐẠICƯƠNG

GIAOTIẾPBỆNHNHÂNTHẦYTHUỐC

GS.TS.NguyễnThanhLiêm

Mụctiêu

1.Trìnhbàyđượctầmquantrọngcủagiaotiếptrongquanhệbệnhnhânthầy
thuốc.

2.Trìnhbàyđượccácyếutốcầnthiếtđểtạođượcgiaotiếptốtgiữathầy
thuốcvàbệnhnhân.

Nộidung

Giaotiếpthầythuốcbệnhnhânvẫnthườngxuyêndiễnratrongtấtcả
cáchoạtđộngkhámchữabệnhvàtưvấnsứckhỏe.Tuynhiênđểthựchiện
cáccuộcgiaotiếpcóchấtlượngtốtcầnnắmđượcnhữngkĩnănggiaotiếpcơ
bản.

I.Mụcđíchcủagiaotiếpthầythuốc-bệnhnhân

Mụcđíchcủagiaotiếpnóichunglàtraođổithôngtin,tuynhiêngiao
tiếpthàythuốc-bệnhnhânlàmộtloạigiaotiếpđặcthù.

Giaotiếpthầythuốc-bệnhnhânnhằmcácmụcđíchsau:

1.1.Thunhậncácthôngtinphụcvụchocôngtácchẩnđoán

Cácgiaotiếpbanđầunhằmkhaitháccácthôngtinphụcvụchochẩn
đoán:khởiphátvàdiễnbiếncủabệnh,tiềnsửcủabệnh,quátrìnhxétnghiệm,
chẩnđoánvàđiềutrịtrướcđó…

Cầnnêuvấnđềbằngcácloạicâuhỏiđóngvàmở.Câuhỏiđóngđểxác
địnhnhữngvấnđềcụthểxácđịnh,câuhỏimởđểtìmkiếmcácthôngtinrộng
hơnkểcảnhữngthôngtinmàngườihỏichưalườnghết.Khikhaitháccácvấn
đềtiềnsửnhưquanhệtìnhdục,tôngiáo,bệnhnhânHIV..cầnphảinêuvấnđề
lịchsự,tếnhị.

Đốivớitrẻem,cầnhỏinhưngngườitiếpxúc,gầntrẻnhiềunhất.Đốivới
trẻvịthànhniêncónhữngcâuhỏinênhỏiriêng.Cầnchúýđếncácvấnđềsức
éphọctập,thíchgiữcânnặngthấp…

Cầntậptrungvàovấnđềchínhkhôngnênđiquálanman.Vídụcóthể
nêucáccâuhỏi:

Lídogìkhiếnchịmangcháuđếnkhám?

Vấnđềlolắngnhấtcủachịđốivớisứckhỏecủacháuhiệnnaylàgì?
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1.2.Giaotiếpcũngnhằmmụcđíchthuthậpcácthôngtinphụcvụchocông
tácđiềutrị.

Việctheodõidiễnbiếnvàđápứngcủabệnhnhânvớiđiềutri,diễnbiến
sauphẫuthuật…ngoàidựavàocácthôngtindođiềudưỡngcungcấpcòn
phảidựavàocácthôngtindogiađìnhcungcấp.Đôikhicácthôngtindogia
đìnhcungcấplạichínhxáchơncácthôngtindonhânviênytếcungcấp!

Giaotiếpcũnggiúpthunhậncácthôngtinvềhoàncảnhkinhtế,họcvấn,
nghềnghiệpcủabốmẹbệnhnhân.Cácthôngtinnàyphầnnàogiúpđịnh
hướngmộtkếhoạchđiềutrịphùhợp.

Giaotiếpthầythuốc-bệnhnhângiúpxâydựngmốiquanhệthầythuốc-
bệnhnhân,tạodựngsựtintưởngvàthôngcảmcủabệnhnhânvớithầythuốc.

Giaotiếpthầythuốc-bệnhnhântốtcóthểgiúptránhđượccácsựcố
khôngtốttrongquanhệgiữanhânviênytếvàbệnhnhânhoặcgiađìnhbệnh
nhân.

II.Cácquanniệmvềquanhệthầythuốc-bệnhnhân

Quanniệmquanhệgiữathầythuốcvàbệnhnhâncónhiềuthayđổitheo
thờigiannhưngnóichungthầythuốclànhữngngườiluônđượcxãhộitôn
trọng.Ngàyxưathầythuốcđượcgọilàquanđạiphuhoặcquanđốctờtrong
thờikìPhápđôhộ. Quanhệthầythuốc-bệnhnhânluônlàquanhệkhông
bìnhđẳng.Thầythuốclàngườibanơn,bệnhnhânlàngườichịuơn.Quanniệm
nàyvẫntiếptụctồntạitrongthờikìbaocấpvàchođếnngàynay.Nhiềucán
bộytếvẫncoimìnhlàngườibanơnvàbệnhnhânlànhữngngườichịuơn.Từ
quanniệmđótháiđộháchdịch,cửaquyềnthiếutôntrọngngườibệnhvẫnlà
phổbiến.

Tuynhiêntạicácnướcpháttriểnvàđặcbiệtlàtronghệthốngbệnhviện
tưnhân,quanniệm vềquanhệthầythốc-bệnhnhânđãhoàntoànthayđổi.
Tronghệthốngbệnhviệntưnguồnthuduynhấtcủabệnhviệnlàviệnphído
bệnhnhânchitrả.Ngaytronghệthốngbệnhviệncông,mộtphầnnguồnkinh
phíhoạtđộngcủabệnhviệnvàtiềnthưởnghàngthàngcủacánbộytếlàtừ
nguồnthuviệnphídobệnhnhânđónggóp,tiềnlươngcủacánbộytếlàtừ
nguồnthuếcủatấtcảnhândân.Bệnhnhânngàynaykhôngcònlàngườichịu
ơnmàlàngườimanglạinguồnthuchobệnhviện.Chínhvìvậyhệthốngbệnh
việnphảicámơnbệnhnhânđãtintưởngđếnkhámvàđiềutrị.Cácbệnhviện
tưđãlàmđủmọicáchđểlàmhàilòngngườibệnhởtấtcảcáckhâuphụcvụ.
CácbệnhviệncôngđặcbiệtlàởViệtnamdocungcầucònmấtcânđối,tình
trạngquátảicònxảyraphổbiếnvìvậyquanhệthầythuốc-bệnhnhânvẫncòn
bịảnhhưởngnặngnềbởicácquanniệmcũ.

III.Nhữnghậuquảdogiaotiếpkém

Giaotiếpthầythuốc-bệnhnhânkhôngtốtgâyranhiềuhậuquảnghiêm
trọng.Chẩnđoánbệnhcóthểbịsailệchdobệnhsửvàtiềnsửđãkhôngđược
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khaithácđầyđủvàtoàndiện.Mộttrườnghợpcóthaiởtuổivịthànhniêncó
thểchẩnđoánnhầmlàkhốiubụngnếukhôngchúýđếntiềnsửkinhnguyệt
vàcácbấtthườngvềtâmlí.Mộttrườnghợpđaubụngxuấthiệnmỗikhichuẩn
bịđihọcdostressởtrườnghọccóthểbịbỏquanếukhôngkhaithácvềmôi
trườnghọctập…

Điềutrịkhôngphùhợpcóthểdochẩnđoánkhôngđúngvàcũngcóthể
donhữngthôngtinvềdiễnbiếncủabệnhtrongquátrìnhđiềutrịđãđượcthu
nhậnkhôngchínhxác.Hiệuquảđiềutrịcóthểđượcđánhgiásainếucách
thứcdùngthuốcvàtuânthủđiềutrịkhôngđượckhaitháckỹ.

Giaotiếpthầythuốc-bệnhnhânkhôngtốtdễlàmchobệnhnhânhoặc
giađìnhbứcxúc,gâycácrắcrốivềmặtdưluậnvàpháplíthậmchícóthểgây
raxôsátởgiađìnhbệnhnhânvànhânviênytế.Nhiềuthắcmắccủagiađình
bệnhnhânđượcđưalênbáochí,truyềnhìnhthậmchíđượcđưaratòaánthực
tếcóthểtránhđượcnếugiaotiếpthầythuốc-bệnhnhântốt.

IV.Làmthếnàođểcóđượcgiaotiếpthầythuốc-bệnhnhântốt?

- Thấucảm:Điềuquantrọngnhấtđểcóđượcgiaotiếpthầythuốc-bệnhnhân
tốtlàcầnphảithấuhiểuvàcảmthôngchiasẻvớibệnhnhânhoặcgiađình
bệnhnhân.Cườngđộlàmviệccăngthẳng,cácđốitượngbệnhnhânthuộc
nhiềutầnglớpxãhộilànhữnglídodễlàmchocácthầythuốcítthôngcảm
vàchiasẻvớingườibệnh.Tuynhiênmỗithầythuốcnênđặtmìnhvàovịtrí
củangườibệnhđểtìmhiểunhữngmongmuốnvàbứcxúccủahọ,cầnhết
sứcchúýđếncáchoàncảnhđặcbiệt:conhiếm,cóanhchịemđãmấtvì
bệnhtật…

- Ngoạihình:Ngoạihìnhđóngvaitròquantrọngtronggiaotiếpthầythuốc-
bệnhnhân.Quầnáocầnsạchsẽgọngàng,đầutócngayngắn,trangđiểrm
vừaphải,khônglòeloẹt.

Khônguốngrượubiatrướckhigiaotiếp,khônghútthuốctrongkhigiao
tiếp,khôngđểcómùicơthểtừnách,từmiệng…

- Tựtin:Ngườibệnhphótháctínhmạngchothầythuốcvìvậythầythuốccần
cótháiđộtựtinđểbệnhnhâncóthểtinđược.Xưnghôkhôngquátrịch
thượngnhưngkhôngquánhúnnhường.

- Cầnchọnvịtrívàtưthếngồiđànghoàngđĩnhđạc.

- Cầnxưnghộphùhợpvớiđốitượngtiếpxúcngaycảkhithầythuốccònrất
trẻ.

- Giọngnóicầnrõràng,truyềncảm.Nộidungtraođổicầntrongsáng,ngắn
gọn

- Chủđộngchàohỏi:thầythuốcnênchủđộngchàohỏibệnhnhân,bắttay
nếucần.Chủđộngkéoghếmờibệnhnhânvàgiađìnhngồi.

- Phânloạiđốitượng:Bằngcáccâuhỏixãgiaochungchungcầnnhanh
chóngphânloạiđốitượngđangtiếpxúcđểcóđốithoạiphùhợp.
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- Lắngnghe:Lắngnghelàyếutốrấtquantrọngtronggiaotiếpthầythuốc-
bệnhnhân.Cầnkiênnhẫnnghebệnhnhânhoặcgiađìnhbệnhnhântrình
bày,tạochohọcảmgiácđượcchúý,đượctôntrọng

- Trảlờivàgiảithích:Khibệnhnhâncóthắcmắccầntrảlờicácýkiếnthắc
mắc.Cácluậncứgiảithíchcầndựatrênyhọcbằngchứng.Nhữnggiải
thíchliênquanđếngiảiphẫuhoặckỹthuậtmổnênđượcminhhọabằng
hìnhvẽ.

V.Thôngbáocáctintứckhôngtốtlành

Thôngbáochogiađìnhbệnhnhânvềmộtbệnhkhôngcókhảnăngđiềutrị,
mộtbiếnchứngdođiềutrịhoặcbệnhnhântửvonglàmộtcôngviệckhókhăn
dễgâybứcxúc.

Khitiênlượngđượcbệnhnhâncóchiềuhướngdiễnbiếnxấucầnthôngbáo
chogiađìnhbệnhnhântheonhiềubước,mỗibướcthôngbáomứcđộtiên
lượngxấudần,đồngthờicũngthôngbáođểgiađìnhbệnhnhânbiếtcácnhân
viênytếđanglàmhếtsứcmình.Mộtlỗihaygặplàkhibệnhnhânnặng,nhân
viênytếchỉtậptrungvàocáchoạtđộngchuyênmôn,khôngthôngbáocho
giađìnhtìnhhìnhcủabệnhnhân.Việcđộtngộtthôngbáochogiađìnhbệnh
nhânđãtửvonglàmộtcúsốccựclớnvàdễgâybùngnổ.

Giaotiếpvớigiađìnhngườibệnhcầnthựchiệnởphòngcóbànghếđàng
hoàng.

Khithôngbáocầnbiểuhiệnmộttháiđộcảmthôngchiasẻ,cầncânnhắc
cáctừngữsẽthôngbáo.Vídụ:mặcdùđãcốgắnghếtsứcnhưngtôierằng
bệnhcủacháuAđangcóchiềuhướngxấudần.Mặcdùchúngtôivàgiađình
đãlàmtấtcảnhữnggìcóthểlàmđượcnhưngrấtkhôngmaycháuđãkhông
quakhỏi…

Trongcáctìnhhuốngphứctạpkhithôngbáonêncóaicánbộytếđểhỗ
trợnhaukhicần.

VI.Kếtluận

Đểcóđượcgiaotiếpthầythuốc-bệnhnhântốt,cánbộytếcầnphảicótrình
độchuyênmôntốt,cókiếnthứcvănhóaxãhộirộng,cócáitâmbiếtthông
cảmchiasẻvàbiếtkiênnhẫnlắngnghe.
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CÁCHKHÁMVÀLÀMBỆNHÁNNHIKHOA

PGS.TSPhạ mNhậtAn

Mụ ctiêu

1.Trìnhbàyđượccáchthămkhá mtrẻ em,nêunhữngđiểmkhá c
biệtvớithămkhá mchongườilớn.

2.Nêuđượccácyêucầucủamộtbệnhá nNhikhoathôngthường.

3.Trìnhbàyđượctầmquantrọ ngcủ aviệcxá cđịnhđú ngcá c
triệuchứnglâmsà ngvà cậnlâmsà ngtrongkhámbệnhNhikhoa.

Nộidung

I.Cáchkhá mtrẻ em

1.1.Nguyêntắcchung:

-Giaotiếptốtvớitẻvàngườichămsóc,hỏikỹbệnhsử,tiềnsử

-Chúýquansátpháthiệncácbấtthường

-Khámnhẹnhàng,tỷmỷ

-Nênkhámlạisớm,đặcbiệtkhichưakhẳngđịnhđượctriệuchứng

1.2.Phânloạ ibanđầu(Triage)

Cầnphânloạibệnhnhântheoloạivàmứcđộtìnhtrạngkhẩncấpnhằm

đảmbảochobệnhnhânđượcđiềuđiềutrịtheothứtựcấpcứutrênlâm

sàng,đảmbảođiềutrịhợplí,đúnglúc.

1.3.Hỏ ibệnh

Tuỳtheolứatuổi,cóthểhỏingườichămsóchoặcbảnthântrẻ,hoặccả
hai.

1.3.1.Hỏibệnhsử:

-Triệuchứngđầutiên,hoàncảnhxuấthiện…

-Cáctriệuchứngkèmtheo,diễnbiếnvàmốiliênquanvớicáctriệu
chứngkhác…

-Nhữngthayđổivềtinhthần,ănuống,bàitiết…

3.1.2.Hỏitiềnsử

-Tiềnsửsảnkhoa

-Tiềnsửpháttriển

-Tiềnsửbệnhtật
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-Tiềnsửtiêmchủng…

1.4.Khá mbệnh

Theocácmụcđãquyđịnh:Triệuchứngtoànthân,triệuchứngtheocác
cơquan,triệuchứngcơnăng,triệuchứngthựcthể…(sẽhọctrênlâmsàng
đểbiếtcáchpháthiệnđúngtriệuchứng).

II.Tó mtắtbệnhá nvàlậpluậnchẩnđoán

Quatómtắtbệnhánsẽđưaracáchướngchẩnđoá nxácđịnh,chẩn
đoánphânbiệt,chẩnđoánthểbệnh,chẩnđoáncănnguyên…vàchỉ
địnhcácxé tnghiệmcầnthiếtgiúpchochẩnđoáncũngnhưđiềutrị,

sửtrí banđầuvàtheodõ idiễnbiếnbệnhcũngnhưhiệuquảđiềutrị

III.Vaitrò củ abệnhá n(MedicalRecords)

- Là cơsởphá plý quantrọ ngxá cđịnh,theodõ idiễn
biếnbệnhtheothờigian

- Giú pchiasẻcôngviệcgiữacá cthầythuốc

- Giú pchẩnđoá nvà điềutrị

- Làcơsởdữliệuchonghiêncứukhoahọc

Ngườithựchiện

Điềudưỡng

Họ cviên,sinhviên

Bá csỹ

Mộtsốtrườnghợpđặcbiệt:Ngườinhà ,nhânviênytếkhá c,người

là mchứng…

Chúýmộtsốđiểmtheoquychếbệnhán

- Thờigianhoà nthà nhbệnhá n:24-48h

- QuyđịnhvềviệcravàthựchiệnYlệnh

- Cá cyêucầuphả ighitheodõ ivà chỉ địnhtrongbệnh
á n.

IV.Cá cmụ ctheobệnhá ncụ thể

4.1.Phầnhà nhchí nh

- Quả nlý ngườibệnh

- Chẩnđoá n

- Tìnhtrạ ngraviện
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- Lý dovà oviện

- Hỏ ibệnh

Quá trìnhbệnhlý

Tiềnsửbệnh

Sinhtrưởng

4.2.Phầnchuyênmôn

• Toà nthân

• Cá ccơquan

• Cá cxétnghiệmcầnlà m

• Chẩnđoá nkhivà o

• Tiênlượng

• Hướngđiềutrị

• Tó mtắtBệnhá n
Lậpluậnchẩnđoá n
Cá ctriệuchứngâmtính

• Quá trìnhbệnhlý và diễnbiếnlâmsà ng

• Tó mtắtxétnghiệmcó giá trị

• Phươngphápđiềutrị banđầu

• Tìnhtrạ ngraviện

• Hướngđiềutrị,chămsó ctiếptheo…

V.MẫubệnhánNhikhoa

BỆNHÁNNHIKHOA

I.HÀNHCHÍNH

-HọvàTênBệnhNhân:(Viết=chữinhoa)

-Sinhngày….tháng….năm….(dươnglịch)

+)Dưới2thángghi=sốngày,trên2thángghi=sốtháng(cáchtínhtháng

nhưsau:lấyngàysinhlàmmốc,trẻđangởthángthứbaonhiêuthìbấy

nhiêuthángtuổi.Vd:trẻ3thángtuổiđượctínhtừngàysinhnhậtthángthứ2

đếntrướcngàysinhnhậtthángthứ3)

-Giới:Nam/nữ

-Dântộc……

-Họtênbố………Tuổi…..

Trìnhđộvănhóa………………..nghềnghiệp
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-Họtênmẹ:……..Tuổi…...

Trìnhđộvănhóa……………….nghềnghiệp

-Địachỉ:Sốnhà……,thôn,phố……..xã,phường………huyện,quận…….tỉnh,

thành………..

-Nơitrẻsống………..

-Vàoviện…….giờ…….phút,ngày….tháng……năm……..

II.QUÁTRÌNHDIỄNBIẾNBỆNH:

1.Lýdovàoviện: làlýdochínhđểngườimẹđưatrẻđênkhámbệnh(cũng

cóthểlàlýdocơsởytểtuyếntrướcchuyểnviện) 

2.Bệnhsử: làphầnquantrọngcầnđchỏikỹcàngvàotỷmỉ.Trườnghợptrẻ

vàocấpcứu,hỏibệnhsửsaukhitrẻđãđcsơcứuvàbàmẹđãbìnhtĩnh,

yêntâmtrảlờicáccâuhỏicủathầythuốc.Nênhỏitheoýsau: 

-Bệnhxuấthiệntửbaogiờ?

-Triệuchứngxuấthiệnđầutiênlàgìvàdiễnbiếncủatriệuchứngđó

-cáctriệuchứngkèmtheovàdiễnbiếncủanó

-Đãđượcxửtríởnhàhoawchcơsởýtếtrướcđónhưthếnào?:thuốc,

nước,chămsóc….

-Diễnbiếncảutriệuchứngsauxửtrí….

-Lýdotạisaophảichuyểnviện…..

-Triệuchứngkhiđênviện:nêuđầyđủtriệuchứngcơnăng,toànthan,thực

thểcóliênquanđếnlýdovàoviện

-Đãđiềutrịgìởnhàorởviệnntn?Thờigianbaolâu?

-Diễnbiếncủacáctriệuchứngđórasao?

-Tìnhtrạnghiệntại(chỉnêncáctriệuchứngcơnăngchính)

III.TIỀNSỬ

A.BảnThân

1.Sảnkhoa: 

-Trẻlàconthứmấy,đẻđủthánghaythiếutháng,đẻdễhayđẻkhó,đẻracó

khócngayhaykhông?Cóbịngạtkhông?Cânnặnglúcđẻ?

2.Dinhdưỡng

-Búmẹtừkhinàosausinh?Mẹđủhaythiếusữa?hiệncònbúkhông?Cai

sữalúcmấytháng?

-ănbổsungthứcăngì,trẻcóănđcko?Sóbữaăntrongngày?Sốlượng
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thứcănăntrong1bữa?

-Hiệntạitrongđợtbệnhnàytrẻănntn?

3.Pháttriển

-Tinhthần:từsausinhquacácmốcthờigianntn?(biếthóngchuyện,lạ

quen,nói….)trẻlớnthìhọclớpmấy?họcntn?

-Vậnđộng:quacácmốcthờigianchính(lẫy,bò,ngồi,đứng….)

-Pháttriểnrăng:Mọcrăngtừlúcmấytháng?Hiệncóbaonhiêurăng?Chất

lượngcủaRăngntn?

4.Bệnhtật

-Mắcbệnhnhưlầnnàylàlầnthứmấy,thờigiangiữacácđợt,mứcđộnặng

nhẹ,chẩnđoánlàbệnhgì? 

-Cácbệnhkháckèmtheolàgì?

-Códịtậttừsaukhisinhko?Làdịtậtgì?

5.TiêmPhòng: cácloạivacxinđãđctiêm

B.Giađìnhvàxungquanh

-Giađình,hangxóm,nhàtrẻ…cóaibịbệnhnhưbệnhnhânko?

-cótiềnsửmắcbệnhgìkháckhông:huyếtthống,nhiễmđộctrì,,,,

IV.KhámHiệnTại

A.Khámtoànthân:

-Toàntrạng:tỉnh,libìhayhônmê

-Thểtrạng:béo,gàyhaytrưngbình

-Cânnặng:….kg,cao…..cm,vòngđâu….cm,vòngngực….cm

-nhiệtđộ…..

-Hạchngoạivi,tuyếngiáp,davàniêmmạc,lôngtócmóng……

B.KhámBộPhận

1.Khámdacơxương:

-Khámdavàcácphầnphụcủada:

+)Da,niêmmạc:màusắc,tổnthươngbệnhlý(cómụnmủ,xuấthuyết….)

+)tổchứcdướidacómủhayko?

+)Đolớpmỡdướida

+)Đánhgiásựđànhổida

+)Phầnphụcảuda:lôngtócmóng

-Cơ:

+)Đọlớncủacơ,đovòngcánhtay,vòngđùi

+)Trươnglựccơ(cơcóchắcko?)

+)Cơlực

-Xương

+)xươngđầu:hìnhdạng,kíchthước,kíchthướccủathóptrước
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+)xươnglôngngực,xươngchi,x.cộtsống

2.HôHấp

-cơnăng

-thựcthể:nhìn,sờ,gõ,nghe

3.Tuầnhoàn

-cơnăng

-thựcthể:nhìn,sờ,gõ,nghe

4.Tiêuhóa

-cơnăng

-thựcthể:nhìn,sờ,gõ,nghe

5.Tiếtniệu

-cơnăng

-thựcthể:nhìn,sờ,gõ,nghe

6.Thầnkinh

-cơnăng

-thựcthể

7.Cáccơquankhác: Mắt,tai,Xươngchũm…

-cơnăng

-thựcthể

V.TÓMTẮTTRIỆUCHỨNGVÀCHẨNĐOÁNSƠBỘ:

Bệnhnhinam(nữ)……tháng,tuổivàoviệnngày…tháng….vớilý

do…..bệnhdiễnbiếnđượcbaonhiêungày.Quahỏibệnhvàthămkhámthấy

cócáctriệuchứngchínhsau:

-Toànthân

-Cơnăng

-Thựcthể

-Tiềnsử

(chúýtrườnghợpbệnhnhâncócáchộichứnglâmsangđầyđủthìcótheer

tómtắttheohộichứng)

Quacáctriệuchứngtrênnghĩđênbệnhnhânmắcbệnhởcơquangì?

Cụthểlàbệnhgì?

Chẩnđoánsơbộ:chẩnđoánbệnh-mứcđộbệnh-biếnchứng-bệnhkèm

theo.

VI.YÊUCẦUXÉTNGHIỆM

-Yêucầuxétnghiệm:nêutêncácxétnghiệmvàmụcđíchtừngxétnghiệm

cầnlàm
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-Cácxétnghiệmđãcóvàphântíchcáckếtquảxétnghiệm

VII.CHẨNĐOÁN
Chẩnđoánxácđịnhvàphânbiệtcóthểđổichỗchonhautùytừngbệnh

nhâncụthể,còncácCĐkháccũngtùythuộcvàotừngbệnhnhâncụthể
khôngnhấtthiếtbắtbuộcphảichầnđoán.
1.CĐxácđịnh:cóphầnCĐnàynếutrênbệnhnhâncụthểđãcóđầyđủ
triệuchứnglâmsànghoặcxétnghiệmhoặccả2

2.CĐphânbiệt:cóphầnCĐnàynếutrênbệnhnhâncụthểcònthiếucác
triệuchứnglâmsangorxétnghiệmquyếtđịnhđểchẩnđoánbệnhđó

3.CĐcụthể

4.CĐnguyênnhân

5.CĐbiếnchứng

6.CĐgiaiđoạn

7.CĐbệnhkèmtheo

8.KếtluậnCĐ

VIII.ĐIỀUTRỊ
1.Nguyêntắcđiềutrị:nguyêntắcnàyphảicụthểhóatrêntừngbệnhnhân.
2.Điềutrịcụthể:trênbệnhnhiđó.
IX.TIÊNLƯỢNG
1.Tiênlượnggần:ngaytrongđợtđiềutrị
2.Tiênlượngxa:khiraviệnhoặcvềlâudài
X.PHÒNGBỆNH: Cụthểchotừngbệnhnhivớitừngbệnhkhácnhau.
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NGUYÊNTẮCSỬDỤNGKHÁNGSINHTRONGNHIKHOA

PGS.TS.PhạmNhậtAn

Mụctiêu

1.Trìnhbàyđượcđịnhnghĩavềkhángsinhvàcáchphânloạikháng
sinh,cácnhómkhángsinh

2.Ápdụngrachỉđịnh,lựachọnloạikhángsinh,liềulượng,đườngdùng
khángsinhởtrẻem.

Nộidung

I. Đạicươngvềkhángsinh

1.1 Địnhnghĩa:Khángsinhlànhữngchấtdovisinhvậttiếtra,những

hoạtchấthóahọcbántổnghợphoặctổnghợpcókhảnăngđặchiệukìm

hãmsựpháttriểnhoặctiêudiệtđượccácvisinhvậtkhácvớinồngđộrất

thấp

1.2 Cácloạikhángsinh

Vớiđịnhnghĩatrên,ngàynaykhángsinhđượcsắpxếptheocácloạisau:

-Khángsinhkhángvikhuẩn

-Khángsinhkhángvirút

-Khángsinhkhángnấm

-KhángsinhkhángMycobacteria

-Khángsinhkhángkýsinhtrùng

-Cácloạithuốckhácđượccoinhưkhángsinh:

Cácsảnphẩmsinhhọccóđặctínhmiễndịchnhư:Globulinmiễndịch

chốngvirusviêmganB(HepB-Hyperimmuneglobulin);chốngviusdại

(IntravenousimmuneglobulinPalivizumabRabies);chốngđộctốuốnván

(HyperimmuneglobulinTetanus).v.v.

II. Cácloạikhángsinhkhángvikhuẩn

2.1.NhómBeta-Lactams

-Đặcđiểmphântửcơbản:cóvòngBeta-lactamhoạthoá

-Tácđộnglênváchtếbàovikhuẩn

-Baogồm:PenicillinsvàCephaloprins(4thếhệ),nhómCarbapenem.


